
PHỤ LỤC 

DANH MỤC CHI TIẾT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH HẢI DƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:      /NQ-HĐND ngày    tháng    năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

STT Lĩnh vực/Danh mục dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 

I Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở  

1.1 Dịch vụ phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền 

thông qua báo in, báo điện tử, chương trình phát 

thanh, truyền hình, xuất bản phẩm, sản phẩm 

truyền thông… về các nội dung: 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 

trị. 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh - quốc phòng. 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối 

ngoại. 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi 

đồng, người khiếm thính, khiếm thị, biên giới, hải 

đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với 

từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Thông tin tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, các sự kiện lớn, các sự kiện nổi bật về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

1.2 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện, tuyên 

truyền (ngày sách, đường sách...); tổ chức giải 

thưởng ghi nhận, tôn vinh các tác phẩm báo chí, 

truyền thông; đăng tải, lưu trữ các tác phẩm phục 

vụ nhu cầu tích hợp, giới thiệu các tác phẩm tiêu 

biểu, cổ vũ hoạt động thông tin, tuyên truyền trên 

địa bàn. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

1.3 

Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của 

khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông 

tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an 

ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 Dịch vụ viễn thông, internet  

2.1 
Vận hành, quản lý, bảo trì mạng không dây. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2.2 Vận hành, cài đặt, nâng cấp hệ thống mạng, điện 

thoại, camera. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 
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STT Lĩnh vực/Danh mục dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 

2.3 Cung cấp đường truyền Internet cho các cơ quan 

nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2.4 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng thông tin nội bộ 

trong Hệ thống thông tin CQĐT. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 Dịch vụ bưu chính  

 Bưu chính hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 Dịch vụ công nghệ thông tin  

4.1 An toàn thông tin  

1 

 

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn 

công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 

Di n tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an 

toàn thông tin cho các l nh vực quan trọng của 

Đảng, Nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 

Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn 

rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

5 

Giám sát an toàn thông tin cho các l nh vực quan 

trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

6 
Rà qu t, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

7 

 iểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải 

pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 1 và  ) 

của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

8 

 iểm tra, đánh giá, phát hiện l  hổng bảo mật, 

điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà 

nước. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

9 Giám sát an toàn không gian mạng. 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.2 Đào tạo, bồi dưỡng về thông tin và truyền thông  

1 
Dịch vụ đào tạo, tập huấn quản trị, quản lý công 

nghệ  thông tin.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 
Dịch vụ đào tạo, tập huấn kỹ thuật về công nghệ 

thông tin. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 

Dịch vụ đào tạo sử dụng công nghệ thông tin:  

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ 

thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức.  

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin 

cho lao động đặc thù (bộ đội xuất ngũ, người 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 
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STT Lĩnh vực/Danh mục dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 

khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính 

sách ưu đãi.  

4 
Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ tư vấn về công nghệ 

thông tin.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

5 
Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về thông tin, báo chí, 

xuất bản, bưu chính, vi n thông. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.3 Tư vấn về công nghệ thông tin cho các cơ quan 

nhà nước 

 

1 
Dịch vụ khảo sát số liệu, hiện trạng, nhu cầu về 

công nghệ thông tin. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 
Dịch vụ điều tra nghiên cứu, tuyển chọn và tư vấn 

giải pháp, sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 

Dịch vụ tư vấn về dự án, hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin:  

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, đề cương và dự toán chi tiết.  

- Thẩm tra tính hiệu quả, tính khả thi của dự án đầu 

tư.  

- Lập thiết kế thi công, dự toán.  

- Thẩm tra thiết kế thi công, dự toán.  

- Tư vấn quản lý dự án.  

- Giám sát thi công 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 

Dịch vụ tư vấn định giá sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ thông tin:  

- Đánh giá, định giá thiết bị.  

- Định giá phần mềm.  

- Đánh giá hệ thống, chẩn đoán nguyên nhân sự cố. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

5 Dịch vụ tư vấn về an toàn thông tin.  
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.4 Dịch vụ phần mềm cho cơ quan nhà nước  

1 
Dịch vụ phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm 

nội bộ.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 Dịch vụ quản lý, duy trì trang thông tin điện tử.  
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 Dịch vụ kiểm thử phần mềm.  
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 
Dịch vụ phát hành, chuyển giao, triển khai phần 

mềm. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.5 Tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng  

1 

Dịch vụ tích hợp, liên thông hệ thống:  
- Tích hợp, liên thông hệ thống trong nội bộ một cơ 

quan.  

- Tích hợp, liên thông hệ thống giữa các cơ quan.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 Dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì, triển khai hệ Ngân sách nhà nước 
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STT Lĩnh vực/Danh mục dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 

thống:  

- Duy trì vận hành hạ tầng kỹ thuật Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Hải Dương; 

- Bảo đảm an toàn hệ thống Trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh; 

- Duy trì, vận hành quản lý hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến các mức độ của tỉnh; 

- Duy trì, vận hành quản lý hệ thống thư điện tử 

công vụ của tỉnh; 

- Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh; 

- Quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến 

tỉnh; 

- Duy trì, vận hành hệ thống Nền tảng chia sẻ tích 

hợp dùng chung tỉnh Hải Dương (LGSP); 

- Quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu dùng chung của 

tỉnh; 

- Các hệ thống, phần mềm khác của cơ quan nhà 

nước. 

đảm bảo 100% 

3 
Dịch vụ quản lý, duy trì mạng trong trụ sở cơ quan 

nhà nước.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.6. Lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp về công 

nghệ thông tin 

 

1 

Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa sản 

phẩm phần cứng, điện tử:  

- Máy tính và thiết bị ngoại vi.  

- Hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu.  

- Các sản phẩm phần cứng, điện tử khác. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 

Dịch vụ cài đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa phần 

mềm:  

- Phần mềm nội bộ.  

- Phần mềm nền: Hệ điều hành, Hệ quản trị cơ sở 

dự liệu.  

- Các phần mềm đóng gói khác. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 

Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa 

mạng:  

- Mạng nội bộ: thiết bị mạng, hệ thống cáp mạng.  

- Mạng riêng ảo (VPN).  

- Các dịch vụ mạng khác. Ngân sách nhà nước đảm 

bảo 100% 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 Dịch vụ nâng cấp phần cứng, phần mềm, hệ thống. 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.7 
Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai 

thác cơ sở dữ liệu 

 

1 Dịch vụ thu thập số liệu.  Ngân sách nhà nước 
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STT Lĩnh vực/Danh mục dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 

Dịch vụ nhập, số hóa, chuyển đổi dữ liệu:  

- Tạo lập, cập nhật dữ liệu.  

- Số hóa dữ liệu.  

- Chuyển đổi dữ liệu.  

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.8 
Thuê, cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ 

thông tin 

 

1 

Dịch vụ thuê, cho thuê thiết bị công nghệ thông tin:  

- Thiết bị vật lý.  

- Thiết bị ảo hóa. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 Dịch vụ thuê, cho thuê phần mềm, cơ sở dữ liệu.  
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4.9 
Dịch vụ sự nghiệp trong xây dựng đô thị thông 

minh 

 

1 Tư vấn xây dựng đô thị thông minh 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

2 Quản lý, giám sát hệ thống đô thị thông minh 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

3 
Thu thập chỉ số báo cáo ĐTTM lên phần mềm thu 

thập  PI ĐTTM 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

 


